
SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG 

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH 

THỰC PHẨM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

Số:       /ATTP             Đắk Nông, ngày     
 

                                              

  
 

 

 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

 

 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Công văn số 1260/UBND-KGVX ngày 21/03/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP;  

Từ ngày 18/9/2020 đến ngày 6/10/2020 Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm đã tiếp nhận Bản tự công bố sản phẩm của các tổ chức, cá nhân hoạt động 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh (Danh sách kèm theo).  

 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm làm Công văn đề nghị Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh (Khoa Truyền thông Giáo dục sức khỏe) là đầu mối 

quản lý Trang Website Sở Y tế tỉnh Đắk Nông (http://syt.daknong.gov.vn); 

phối hợp và đăng tải nội dung Danh sách Tự công bố sản phẩm từ ngày 

18/9/2020 đến ngày 6/10/2020 như file đính kèm trên Trang Website Sở Y tế 

tỉnh Đắk Nông; làm cơ sở dữ liệu để tổ chức, cá nhân có nhu cầu tra cứu theo 

quy định.    

 Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;          

- Cơ sở Tự công bố; 

- Lưu: VT, (H).                     

   

 CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Bình 

 

 

 
        

           
.  

 

V/v đăng tải danh sách Tự công bố sản 

phẩm trên trang Website Sở Y tế 

 



DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 18/9/2020 ĐẾN NGÀY 06/10/2020 
(Kèm theo Công văn số: 101/ATTP, ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Nông) 
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NGÀY 

TIẾP 

NHẬN 

NGÀY 

TỰ 

CÔNG 

BỐ 

TÊN CƠ SỞ 

ĐỊA CHỈ 

TRỤ SỞ 

CHÍNH  

SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

SỐ TỰ 

CÔNG BỐ 

TÊN 

SẢN 

PHẨM 

MÃ HỒ 

SƠ LƯU 

ĐỊA CHỈ SẢN 

XUẤT 

1 18/09/2020 31/08/2020 
HTX TIN TRUE 

COFFEE 

Số nhà 88 

Nguyễn Tất 

Thành,TDP số 4, 

Thị trấn Đắk 

Mâm, huyện 

Krông Nô, tỉnh 

Đăk Nông  

02616275698 01/2020/HTX 

Cà phê bột 

TIN TRUE 

COFFEE 

116/TCB-

YTĐNô-

2020 

Số nhà 88 Nguyễn 

Tất Thành,TDP số 

4, Thị trấn Đắk 

Mâm, huyện Krông 

Nô, tỉnh Đăk Nông  

2 21/09/2020 21/09/2020 
HKD Phạm 

Hoàng Vũ 

Số nhà 505, xã 

Nam Đà, huyện 

Krông Nô, tỉnh 

Đăk Nông  

0905150568 
01/HOANGVU/2

020 

Nước đá 

dùng liền 

HOÀNG 

VŨ 

117/TCB-

YTĐNô-

2020 

Số nhà 505, xã Nam 

Đà, huyện Krông 

Nô, tỉnh Đăk Nông  

3 21/09/2020 21/09/2020 
Công ty TNHH 

MTV Đức Hoàn 

Thôn Đắk Xuân, 

xã ĐắkDrô, 

huyện Krông Nô, 

tỉnh Đăk Nông 

0989768779 
01/ĐỨC 

HOÀN/2020 

Nước uống 

đóng chai 

ĐỨC 

HOÀN 

118/TCB-

YTĐNô-

2020 

Thôn Đắk Xuân, xã 

ĐắkDrô, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đăk 

Nông 

4 21/09/2020 21/09/2020 

Công ty TNHH 

TM XNK Macca 

Sachi Thịnh 

Phát 

37 Nguyễn Văn 

Trỗi, phường 

Nghĩa Trung, 

thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông 

0388003522 
01/THINHPHAT/

2020 
Hạt Macca 

119/TCB-

YTĐNô-

2020 

37 Nguyễn Văn 

Trỗi, phường Nghĩa 

Trung, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông 



5 

28/09/2020 14/09/2020 
HKD Trần Văn 

Tông 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh 

Đăk Nông 

0963358777 

03/ĐẮK NÔNG 

BAKERY/2020 

Bánh 

nướng 

khoai môn 

120/TCB-

YTĐNô-

2020 

Tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa 

Thành, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đăk 

Nông 

6 
04/ĐẮK NÔNG 

BAKERY/2020 

Bánh 

nướng đậu 

xanh 

121/TCB-

YTĐNô-

2020 

7 
05/ĐẮK NÔNG 

BAKERY/2020 

Bánh dẻo 

khoai môn 

122/TCB-

YTĐNô-

2020 

8 
06/ĐẮK NÔNG 

BAKERY/2020 

Bánh dẻo 

đậu xanh 

123/TCB-

YTĐNô-

2020 

9 

06/10/2020 18/09/2020 

Công ty TNHH 

OLAM Việt 

Nam 

Đường Lê Duẩn, 

phường Nghĩa 

Tân, thị xã Gia 

Nghĩa, tỉnh Đăk 

Nông 

084835210740 

17/OLAM VIỆT 

NAM/2020 

Nhân hạt 

điều - Bể 

đôi (Chưa 

rang) 

124/TCB-

YTĐNô-

2020 

Chi nhánh Công ty 

TNHH OLAM Việt 

Nam, Địa chỉ: 

Đường 16A, KCN 

Biên Hòa 2, phường 

An Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đăk 

Nông.  

10 
19/OLAM VIỆT 

NAM/2020 

Nhân hạt 

điều - 

Nguyên hạt 

không vỏ 

(Chưa 

rang) 

125/TCB-

YTĐNô-

2020 

 



11 
20/OLAM VIỆT 

NAM/2020 

Nhân hạt 

điều - Cắt 

nhỏ (Chưa 

rang) 

126/TCB-

YTĐNô-

2020 

 

12 

06/10/2020 05/10/2020 
Công ty TNHH 

Damifarm 

Số 84 Thôn Vinh 

Đức, xã Đức 

Minh, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk 

Nông 

02613743668 

01/DMF/2020 

Hạt điều 

rang muối 

DAKMI 

127/TCB-

YTĐNô-

2020 

Số 84 Thôn Vinh 

Đức, xã Đức Minh, 

huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông 

13 02/DMF/2020 

Cà phê 

rang xay 

DAKMI 

128/TCB-

YTĐNô-

2020 

14 03/DMF/2020 
Hạt Macca 

DAKMI 

129/TCB-

YTĐNô-

2020 

15 04/DMF/2020 

Bột Cacao 

nguyên 

chất 

DAKMI 

130/TCB-

YTĐNô-

2020 

16 05/DMF/2020 
Hạt Sachi 

DAKMI 

131/TCB-

YTĐNô-

2020 
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